
Biểu mẫu 09 
        SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT LỘC THANH 

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông,  

năm học 2018-2019 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ... 

I Điều kiện tuyển sinh 

 Xét tuyển đủ chỉ tiêu 

được Sở GDĐT  Lâm 

Đồng giao.   

 Hoàn thành chương 

trình lớp 10 và xếp loại  
    

II 
Chương trình giáo dục mà 

cơ sở giáo dục thực hiện 
Cơ bản Cơ bản Cơ bản   

III 

Yêu cầu về phối hợp giữa 

cơ sở giáo dục và gia 

đình; Yêu cầu về thái độ 

học tập của học sinh 

 Nhà trường và gia 

đình: Nhà trường đảm 

bảo cung cấp đầy đủ 

các thông tin về kết quả 

giáo dục, rèn luyện của 

học sinh cho gia đình 

Yêu cầu học sinh: thực 

hiện đúng nội quy 

trường, lớp. Tu dưỡng, 

rèn luyện, phấn đấu đạt 

kết quả cao trong học 

tập.    

 Nhà trường và gia 

đình: Nhà trường đảm 

bảo cung cấp đầy đủ 

các thông tin về kết 

quả giáo dục, rèn luyện 

của học sinh cho gia 

đình 

Yêu cầu học sinh: thực 

hiện đúng nội quy 

trường, lớp. Tu dưỡng, 

rèn luyện, phấn đấu đạt 

kết quả cao trong học 

tập.    

 Nhà trường và gia 

đình: Nhà trường 

đảm bảo cung cấp 

đầy đủ các thông tin 

về kết quả giáo dục, 

rèn luyện của học 

sinh cho gia đình 

Yêu cầu học sinh: 

thực hiện đúng nội 

quy trường, lớp. Tu 

dưỡng, rèn luyện, 

phấn đấu đạt kết quả 

cao trong học tập.    

  

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt của học sinh 

ở cơ sở giáo dục 

 Học sinh được tham 

gia các hoạt động giảng 

dạy, giáo dục và các 

hoạt động ngoại khóa 

khác.   

 Học sinh được tham 

gia các hoạt động 

giảng dạy, giáo dục và 

các hoạt động ngoại 

khóa khác   

 Học sinh được tham 

gia các hoạt động 

giảng dạy, giáo dục 

và các hoạt động 

ngoại khóa khác   

  

V 

Kết quả năng lực, phẩm 

chất, học tập và sức khỏe 

của học sinh dự kiến đạt 

được 

 Xếp loại học lực: Giỏi: 

11%, Khá: 50%, TB: 

34,5%, Yếu, kém: dưới 

5%.  

Hanh Kiểm: Tốt: 70%, 

Khá: 27,5%, TB: 2%, 

Yếu: 0,5%.  

 Xếp loại học lực: 

Giỏi: 11%, Khá: 50%, 

TB: 34,5%, Yếu, kém: 

dưới 5%.  

Hanh Kiểm: Tốt: 70%, 

Khá: 27,5%, TB: 2%, 

Yếu: 0,5%. 

 Xếp loại học lực: 

Giỏi: 11%, Khá: 

50%, TB: 34,5%, 

Yếu, kém: dưới 5%.  

Hanh Kiểm: Tốt: 

70%, Khá: 27,5%, 

TB: 2%, Yếu: 0,5%. 

  

VI 
Khả năng học tập tiếp tục 

của học sinh 
 Tiếp tục học lớp 11  Tiếp tục học lớp 12 

 Tiếp tục học tại các 

cơ sở giáo dục ĐH - 

CĐ - TCCN hoặc học 

nghề 

  

   Bảo lộc, ngày 20 tháng 8 năm 2018 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thạch Cẩm 



Biểu mẫu 10 
          SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT LỘC THANH 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học 

phổ thông, năm học 2017 - 2018  

STT Nội dung Tổng số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 
Lớp 

… 

I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 925 321 300 304   

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

682 

73.73 

 

204 

63.55 

 

219 

73 

259 

85.2 
  

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 

226 

24.43 

103 

32.09 

 

78 

26.00 

45 

14.80 
  

3 
Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

17 

1.84 

 

14 

4.36 

3 

1.00 

0 

0.00 
  

4 
Yếu 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
  

II Số học sinh chia theo học lực 925 321 300 304   

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 

86 

9.3 

23 

7.17 

 

34 

11.3 

29 

9.54 
  

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

492 

53.19 

 

154 

47.98 

 

160 

53.33 

 

178 

58.55 
  

3 
Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số) 

326 

35.24 

127 

39.56 

102 

34.00 

 

97 

31.91 

 

  

4 
Yếu 

(tỷ lệ so với tổng số) 

17 

1.84 

14 

4.36 

 

3 

1.00 

0 

0.0 
  

5 
Kém 

(tỷ lệ so với tổng số) 

4 

0.43 

3 

0.93 

1 

0.33 
0.0   

III Tổng hợp kết quả cuối năm           

1 
Lên lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 

904  

97.73 

304  

5.3 

296 

1.3  
100    

a 
Học sinh giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 

86 

9.3 

23 

7.17 

 

34 

11.3 

29 

9.54 
  

b Học sinh tiên tiến 

(tỷ lệ so với tổng số) 

492 

53.19 

154 

47.98 

160 

53.33 

178 

58.55 
  

2 Thi lại 41 31 10 0   



(tỷ lệ so với tổng số) 6.59  9.65  3.3   0.0 

3 
Lưu ban 

(tỷ lệ so với tổng số) 

21 

2.37  

17 

5.29  

4 

 1.3 
0.0    

4 Chuyển trường đến: /đi 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 Đến: 20  

Đi: 17 

15 

8 

5 

7  

0  

2 
  

5 
Bị đuổi học 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0.0  0.0  0.0  0.0    

6 

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong 

năm học) 

(tỷ lệ so với tổng số) 

8 

0.86 

5  

1.55 

3 

1.0  

0 

0.0  
  

IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi 25  1   9  15   

1 Cấp huyện 0   0 0   0   

2 Cấp tỉnh/thành phố 25  1   9  15   

3 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế  0 0   0 0    

V Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp  303 0  0  303    

VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp  302     302    

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0   

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0   

3 
Trung bình 

(Tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0   

VII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng 
(tỷ lệ so với tổng số) 

 131  

43,23% 
 0  0 

131  

43,23% 
  

VIII Số học sinh nam/số học sinh nữ 445/480 169/152 124/176 120/184  

IX Số học sinh dân tộc thiểu số 18  7   8 3    

  

  Bảo Lộc, ngày 25 tháng 7 năm 2018 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thạch Cẩm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biểu mẫu 10 
        SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT LỘC THANH 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học 

phổ thông, Học kì I năm học 2018 - 2019  

STT Nội dung Tổng số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 
Lớp 

… 

I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 925 321 300 304   

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

682 

73.73 

 

204 

63.55 

 

219 

73 

259 

85.2 
  

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 

226 

24.43 

103 

32.09 

 

78 

26.00 

45 

14.80 
  

3 
Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

17 

1.84 

 

14 

4.36 

3 

1.00 

0 

0.00 
  

4 
Yếu 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
  

II Số học sinh chia theo học lực 925 321 300 304   

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 

86 

9.3 

23 

7.17 

 

34 

11.3 

29 

9.54 
  

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

492 

53.19 

 

154 

47.98 

 

160 

53.33 

 

178 

58.55 
  

3 
Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số) 

326 

35.24 

127 

39.56 

102 

34.00 

 

97 

31.91 

 

  

4 
Yếu 

(tỷ lệ so với tổng số) 

17 

1.84 

14 

4.36 

 

3 

1.00 

0 

0.0 
  

5 
Kém 

(tỷ lệ so với tổng số) 

4 

0.43 

3 

0.93 

1 

0.33 
0.0   

III Tổng hợp kết quả cuối năm           

1 
Lên lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 

904  

97.73 

304  

5.3 

296 

1.3  
100    

a 
Học sinh giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 

86 

9.3 

23 

7.17 

 

34 

11.3 

29 

9.54 
  

b Học sinh tiên tiến 

(tỷ lệ so với tổng số) 

492 

53.19 

154 

47.98 

160 

53.33 

178 

58.55 
  



2 Thi lại 

(tỷ lệ so với tổng số) 

41 

6.59  

31 

9.65  

10 

3.3  

0 

 0.0 
  

3 
Lưu ban 

(tỷ lệ so với tổng số) 

21 

2.37  

17 

5.29  

4 

 1.3 
0.0    

4 Chuyển trường đến: /đi 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 Đến: 20  

Đi: 17 

15 

8 

5 

7  

0  

2 
  

5 
Bị đuổi học 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0.0  0.0  0.0  0.0    

6 

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong 

năm học) 

(tỷ lệ so với tổng số) 

8 

0.86 

5  

1.55 

3 

1.0  

0 

0.0  
  

IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi 25  1   9  15   

1 Cấp huyện 0   0 0   0   

2 Cấp tỉnh/thành phố 25  1   9  15   

3 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế  0 0   0 0    

V Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp  303 0  0  303    

VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp  302     302    

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0   

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0   

3 
Trung bình 

(Tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0   

VII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng 
(tỷ lệ so với tổng số) 

 131  

43,23% 
 0  0 

131  

43,23% 
  

VIII Số học sinh nam/số học sinh nữ 445/480 169/152 124/176 120/184  

IX Số học sinh dân tộc thiểu số 18  7   8 3    

  

  Bảo Lộc, ngày 25 tháng 7 năm 2018 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thạch Cẩm 

 

 


